Võ Thị Hồng Việt


PHÒNG GD VÀ ĐT CẨM LỆ               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  

TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔNG                                NĂM HỌC 2012-2013
KHỐI 1 – MÔN TIẾNG VIỆT(ĐỌC)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

+Giáo viên gọi lần lượt từng em lên kiểm tra đọc (khoảng 30 chữ / 1 phút)
+Đọc xong, HS trả lời 2 câu hỏi (GV chọn hỏi 1 câu ở phần I và 1 câu ở phần II của câu hỏi)

 Thời gian kiểm tra 1 HS không quá 5 phút.

	                     Đề 1
	                      Đề 2

	Đề  bài: Bàn tay mẹ

(Sách Tiếng Việt 1/ tập 2/trang 56)

CÂU HỎI:

PHẦN I

1.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có vần an.
2.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có vần ăng.

PHẦN II

(Giáo viên chọn 1 trong 2 câu hỏi sau để hỏi HS)

1.Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình?

2.Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình với đôi bàn tay mẹ?
	  Đề bài: Hồ gươm

(Sách Tiếng Việt 1/ tập 2/ trang 118)

CÂU HỎI:

PHẦN I

1.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có vần ươm.
2.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có vần ương.

PHẦN II

(Giáo viên chọn 1 trong 2câu hỏi sau để hỏi HS)

1.Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu?

2.Từ trên cao nhìn xuống, mặt Hồ Gươm trông như thế nào?



	                     Đề 3
	                      Đề 4

	Đề  bài: Chuyện ở lớp

(Sách Tiếng Việt 1/ tập 2/trang 100)

CÂU HỎI:

PHẦN I

1.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có vần oan.
2.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có dấu hỏi.
PHẦN II

(Giáo viên chọn 1 trong 2 câu hỏi sau để hỏi HS)

1.Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp?

2.Mẹ nói gì với bạn nhỏ?
	  Đề bài: Cây bàng

(Sách Tiếng Việt 1/ tập 2/ trang 127)

CÂU HỎI:

PHẦN I

1.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có vần ương.
2.Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có dấu hỏi.
PHẦN II

1.Cây bàng thay đổi như thế nào?

- Vào mùa đông?

- Vào mùa xuân?

- Vào mùa hè?

- Vào mùa thu?


	PHÒNG GD&ĐT CẨM LỆ

Trường TH Trần Nhân Tông  

Lớp: Một/.....

Họ và tên HS:………………………….
	      KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

Năm học 2012-2013 

Môn: Tiếng Việt- Lớp Một (Phần hiểu và viết)

Thời gian làm bài: 60 phút

	Điểm:

· Đọc hiểu:…………

· Viết       : …………
	GV coi thi:……………………………..
GV chấm:…………………………….


 

A. Đọc hiểu: 




Hồ Gươm

Nhà tôi ở Hà Nội, cách Hồ Gươm không xa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như 

một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.

Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló 

bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây

trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um.

Theo Ngô Quân Miện
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu?
     a) Ở Hà Nội

               
b) Ở Đà Nẵng

       c) Ở Huế

Câu 2: Từ trên cao nhìn xuống, mặt Hồ Gươm trông như thế nào?
a) Như một bức tranh phong cảnh đẹp.

b) Như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.
Câu 3: Câu văn nào tả vẻ đẹp của Đền Ngọc Sơn?
a) Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.

b) Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê.

c) Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính.

Câu 4: Tìm và viết các tiếng trong bài có vần “ương”: ……………………………………

B. Viết:

1/ Chính tả(nghe – viết) (2 điểm  )   

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Tập chép(6 điểm): 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


3/Bài tập điền âm, vần: (2 điểm)

a/Điền âm c hay k :      …..iễng chân           ….ứu sống   

                                          con ….iến             ….ửa kính                             

b/Điền vần uôn hoặc uông:   quả ch….....                  c…….dây

                                                     l……́…cày                  ý m…′….

